	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 791 /QĐ-đhgtvt
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh hiệu thi đua sinh viên
năm học 2016 - 2017

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH
- Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 1972/2001/QĐ-BGTVT ngày 22/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy (ban hành kèm theo Quyết định số 316/QĐ-ĐHGTVT ngày 01/08/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh);
- Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy (ban hành kèm theo Quyết định số 97/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/03/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh);
- Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Công nhận 11 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi và 107 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Khá năm học 2016 - 2017 thuộc khoa Công trình giao thông quản lý (có danh sách kèm theo).

Điều 2.
Tặng thưởng bằng tiền mặt cho các danh hiệu thi đua theo mức sau:

- Danh hiệu Sinh viên Xuất sắc:
300.000 đồng/sinh viên;

- Danh hiệu Sinh viên Giỏi: 
200.000 đồng/sinh viên;
- Danh hiệu Sinh viên Khá: 
100.000 đồng/sinh viên.

Điều 3.
Trưởng phòng: Tổ chức - Hành chính, Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Đào tạo, Kế hoạch - Tài vụ; thủ trưởng đơn vị liên quan và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA
THUỘC KHOA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NĂM HỌC 2016 - 2017
(Kèm theo Quyết định số: 791 /QĐ-đhgtvt  ngày 14 tháng 06 năm 2018)
1. Danh sách sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi:
	Stt
	MSV
	Họ và tên
	
	Lớp
	Khoa quản lý sinh viên

	1. 
	1351090219
	Hồ
	Phương
	CD13
	Công trình giao thông

	2. 
	1451090294
	Trần Thị Quỳnh
	Như
	CD14
	Công trình giao thông

	3. 
	1451090317
	Trần Văn
	Thanh
	CD14
	Công trình giao thông

	4. 
	1451090321
	Phạm Trọng
	Thức
	CD14
	Công trình giao thông

	5. 
	1451090329
	Nguyễn Quang Tuyên
	Trình
	CD14
	Công trình giao thông

	6. 
	1551090029
	Dương Ngọc
	Linh
	CD15
	Công trình giao thông

	7. 
	1551090358
	Ngô Hải
	Phong
	CD15
	Công trình giao thông

	8. 
	1651090077
	Phạm Lê Quang
	Lộc
	CG16B
	Công trình giao thông

	9. 
	1451090116
	Nguyễn Quốc
	Huy
	CH14
	Công trình giao thông

	10. 
	1551090372
	Nguyễn Phước Vĩnh
	Tường
	DB15
	Công trình giao thông

	11. 
	1351090083
	Phan Uy
	Vũ
	QG13
	Công trình giao thông


(Danh sách trên gồm 11 sinh viên)

2. Danh sách sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Khá:
	Stt
	MSV
	Họ và tên
	
	Lớp
	Khoa quản lý sinh viên

	1. 
	1351090175
	Đặng Minh
	Châu
	CD13
	Công trình giao thông

	2. 
	1351090183
	Nguyễn Khắc
	Giang
	CD13
	Công trình giao thông

	3. 
	1351090270
	Lê Thanh
	Hải
	CD13
	Công trình giao thông

	4. 
	1351090038
	Trần Văn
	Ngọc
	CD13
	Công trình giao thông

	5. 
	1351090473
	Nguyễn Thanh
	Nhàn
	CD13
	Công trình giao thông

	6. 
	1351090481
	Nguyễn Văn
	Phúc
	CD13
	Công trình giao thông

	7. 
	1351090055
	Phạm Công
	Sanh
	CD13
	Công trình giao thông

	8. 
	1351090490
	Huỳnh Khánh
	Tâm
	CD13
	Công trình giao thông

	9. 
	1351090410
	Lê Văn
	Tỉnh
	CD13
	Công trình giao thông

	10. 
	1451090256
	Lê Huỳnh
	An
	CD14
	Công trình giao thông

	11. 
	1451090342
	Trần Thị
	An
	CD14
	Công trình giao thông

	12. 
	1451090005
	Nguyễn Đình
	Bảo
	CD14
	Công trình giao thông

	13. 
	1451090280
	Huỳnh Trung
	Hiếu
	CD14
	Công trình giao thông

	14. 
	1451090282
	Trần Lưu Tuyết
	Hoa
	CD14
	Công trình giao thông

	15. 
	1451090287
	Lâm Hồ Anh
	Kiệt
	CD14
	Công trình giao thông

	16. 
	1451090123
	Bùi Hoàng
	Nam
	CD14
	Công trình giao thông

	17. 
	1451090221
	Trần Ngọc
	Nhiên
	CD14
	Công trình giao thông


	18. 
	1451090297
	Nguyễn Tấn
	Phát
	CD14
	Công trình giao thông

	19. 
	1451090389
	Trần Tấn
	Phát
	CD14
	Công trình giao thông

	20. 
	1451090142
	Hồ Trường
	Sơn
	CD14
	Công trình giao thông

	21. 
	1451090327
	Cao Thành
	Tiến
	CD14
	Công trình giao thông

	22. 
	1451090253
	Nguyễn Minh
	Tuấn
	CD14
	Công trình giao thông

	23. 
	1451090417
	Nguyễn Thanh
	Văn
	CD14
	Công trình giao thông

	24. 
	1551090007
	Nguyễn Anh
	Công
	CD15
	Công trình giao thông

	25. 
	1551090331
	Lê Tuấn
	Đạt
	CD15
	Công trình giao thông

	26. 
	1551090209
	Hoàng Việt
	Đức
	CD15
	Công trình giao thông

	27. 
	1551090069
	Uông Mạnh
	Dũng
	CD15
	Công trình giao thông

	28. 
	1551090018
	Đoàn Chí
	Hiếu
	CD15
	Công trình giao thông

	29. 
	1551090084
	Đỗ
	Hoàng
	CD15
	Công trình giao thông

	30. 
	1551090154
	Đặng Minh
	Huy
	CD15
	Công trình giao thông

	31. 
	1551090026
	Bùi Hữu Thanh
	Khiết
	CD15
	Công trình giao thông


	32. 
	1551090093
	Lê Đình
	Liễm
	CD15
	Công trình giao thông

	33. 
	1551090227
	Lê Bá
	Lung
	CD15
	Công trình giao thông

	34. 
	1551090355
	Trần Thành
	Nhân
	CD15
	Công trình giao thông

	35. 
	1551090040
	Châu Văn
	Phi
	CD15
	Công trình giao thông

	36. 
	1551090045
	Nguyễn Anh
	Quân
	CD15
	Công trình giao thông

	37. 
	1551090048
	Lê Minh
	Tài
	CD15
	Công trình giao thông

	38. 
	1551090322
	Cao Thị Minh
	Thùy
	CD15
	Công trình giao thông

	39. 
	1551090247
	Nguyễn Phi
	Toàn
	CD15
	Công trình giao thông

	40. 
	1551090053
	Đặng Anh
	Tuấn
	CD15
	Công trình giao thông

	41. 
	1551090251
	Nguyễn Thanh
	Tuấn
	CD15
	Công trình giao thông

	42. 
	1551090252
	Trần Thanh
	Tùng
	CD15
	Công trình giao thông

	43. 
	1551090191
	Lê Tường
	Vi
	CD15
	Công trình giao thông

	44. 
	1551090065
	Nguyễn Mai
	Vương
	CD15
	Công trình giao thông

	45. 
	1651090056
	Lê Gia
	Cát
	CG16B
	Công trình giao thông

	46. 
	1651090066
	Hoàng Văn
	Hiếu
	CG16B
	Công trình giao thông

	47. 
	1651090113
	Nguyễn Tấn
	Đạt
	CG16D
	Công trình giao thông

	48. 
	1651090126
	Trần Cự
	Hưng
	CG16D
	Công trình giao thông

	49. 
	1651090148
	Bùi Minh
	Trung
	CG16D
	Công trình giao thông

	50. 
	1651090143
	Phan Thanh
	Tùng
	CG16D
	Công trình giao thông

	51. 
	1651090171
	Bùi Diệp Yến
	Linh
	CG16E
	Công trình giao thông

	52. 
	1651090180
	Hồ Hoàng
	Phước
	CG16E
	Công trình giao thông

	53. 
	1651090193
	Hoàng Trung
	Thành
	CG16E
	Công trình giao thông

	54. 
	1651090201
	Võ Duy
	Vinh
	CG16E
	Công trình giao thông

	55. 
	1651090204
	Nguyễn Thị Ngọc
	Xuyến
	CG16E
	Công trình giao thông

	56. 
	1651090224
	Bùi Ngọc
	Lân
	CG16G
	Công trình giao thông

	57. 
	1651090230
	Võ Hương
	Nam
	CG16G
	Công trình giao thông

	58. 
	1651090238
	Nguyễn Tri
	Phương
	CG16G
	Công trình giao thông

	59. 
	1651090242
	Nguyễn Hữu
	Tài
	CG16G
	Công trình giao thông

	60. 
	1351090064
	Lê Đình
	Thiện
	CH13
	Công trình giao thông

	61. 
	1451090237
	Nguyễn Văn
	Tấn
	CH14
	Công trình giao thông

	62. 
	1551090362
	Nguyễn Văn
	Tâm
	CH15
	Công trình giao thông

	63. 
	1551090384
	Nguyễn Quỳnh Ngọc
	Uyển
	CH15
	Công trình giao thông

	64. 
	1351090343
	Đàm Văn
	Anh
	DB13
	Công trình giao thông

	65. 
	1351090263
	Nguyễn Hữu
	Công
	DB13
	Công trình giao thông

	66. 
	1351090264
	Nguyễn Mạnh
	Cường
	DB13
	Công trình giao thông

	67. 
	1351090453
	Nguyễn Trọng
	Hưng
	DB13
	Công trình giao thông

	68. 
	1351090282
	Phạm Thị Vân
	Kiều
	DB13
	Công trình giao thông

	69. 
	1351090289
	Lâm Thị Ngọc
	Mỹ
	DB13
	Công trình giao thông

	70. 
	1351090379
	Trịnh Đình
	Ngọc
	DB13
	Công trình giao thông

	71. 
	1351090307
	Bùi Quang
	Sang
	DB13
	Công trình giao thông

	72. 
	1351090228
	Trần Minh
	Thanh
	DB13
	Công trình giao thông

	73. 
	1351090315
	Nguyễn Văn
	Thanh
	DB13
	Công trình giao thông

	74. 
	1351090155
	Võ Mạnh
	Thông
	DB13
	Công trình giao thông

	75. 
	1351090071
	Nguyễn Thanh
	Trà
	DB13
	Công trình giao thông

	76. 
	1351090081
	Nguyễn Hoàng
	Vũ
	DB13
	Công trình giao thông

	77. 
	1451090385
	Phạm Minh
	Nhựt
	DB14
	Công trình giao thông

	78. 
	1451090306
	Trần Phước
	Sang
	DB14
	Công trình giao thông

	79. 
	1451090318
	Bạch Đức
	Thiện
	DB14
	Công trình giao thông

	80. 
	1451090333
	Nguyễn Khắc
	Trung
	DB14
	Công trình giao thông

	81. 
	1451090337
	Trần Quốc
	Tuấn
	DB14
	Công trình giao thông

	82. 
	1551090261
	Lê Ngọc
	Anh
	DB15
	Công trình giao thông

	83. 
	1551090266
	Trần Duy
	Chương
	DB15
	Công trình giao thông

	84. 
	1551090008
	Nguyễn Văn Huy
	Cường
	DB15
	Công trình giao thông

	85. 
	1351160351
	Lê Tấn
	Huy
	DB15
	Công trình giao thông

	86. 
	1351090173
	Lê Văn
	Ca
	QG13
	Công trình giao thông

	87. 
	1351090012
	Dương Công
	Hậu
	QG13
	Công trình giao thông

	88. 
	1351090119
	Lê Xuân
	Khải
	QG13
	Công trình giao thông

	89. 
	1351090035
	Nguyễn Văn
	Nam
	QG13
	Công trình giao thông

	90. 
	1351090378
	Nguyễn Hoài
	Nam
	QG13
	Công trình giao thông

	91. 
	1351090479
	Nguyễn Thanh
	Phong
	QG13
	Công trình giao thông

	92. 
	1351090305
	Đặng Phan Minh
	Quý
	QG13
	Công trình giao thông

	93. 
	1351090150
	Trần Thanh
	Tâm
	QG13
	Công trình giao thông

	94. 
	1351090230
	Bùi Lê Phú
	Thiện
	QG13
	Công trình giao thông

	95. 
	1351090327
	Trần Đức
	Thuần
	QG13
	Công trình giao thông

	96. 
	1351090408
	Đặng Quốc
	Tín
	QG13
	Công trình giao thông

	97. 
	1351090421
	Phạm Nguyễn Hoàng
	Tuấn
	QG13
	Công trình giao thông

	98. 
	1451090341
	Nguyễn Duy
	An
	QG14
	Công trình giao thông

	99. 
	1451090272
	Vy Văn
	Điền
	QG14
	Công trình giao thông

	100. 
	1451090424
	Nông Ngọc
	Ngà
	QG14
	Công trình giao thông

	101. 
	1451090386
	Thượng Quan Minh
	Nhựt
	QG14
	Công trình giao thông

	102. 
	1451090395
	Đặng Thúc
	Sinh
	QG14
	Công trình giao thông

	103. 
	1351090411
	Nguyễn Hữu
	Trí
	XM13
	Công trình giao thông

	104. 
	1351090501
	Trần Đức
	Trọng
	XM13
	Công trình giao thông

	105. 
	1351090422
	Lưu Văn
	Tuyên
	XM13
	Công trình giao thông

	106. 
	1351090170
	Nguyễn Trọng
	Ý
	XM13
	Công trình giao thông

	107. 
	1451090396
	Trương Văn
	Tư
	XM14
	Công trình giao thông


 (Danh sách trên gồm 107 sinh viên)
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PGS. TS. Đồng Văn Hướng











Nơi nhận:


- Hiệu trưởng (để b/c);


- Như Điều 3;


- Lưu: CT-SV, VT.








